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(Ban hành kèm theo Quyết định:             /QĐ-ĐHNH, ngày           /        /            của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH

LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI
CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI

1 030440240006 Bùi Vân Anh 02/01/2006 DH40AM01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
2 030440240181 Nguyễn Thu Trang 19/10/2006 DH40AT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
3 031040240028 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/09/2006 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
4 031440240014 Nguyễn Uyên Nhi 18/07/2006 DH40KD01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
5 030840240162 Nguyễn Phan Ngọc Hân 08/02/2006 DH40KQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
6 030840240082 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 21/11/2006 DH40KQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
7 030840240088 Nguyễn Thị Trang Nhung 05/05/2006 DH40KQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
8 030840240069 Thái Thị Thanh Ngân 17/09/2006 DH40KQ02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
9 030840240199 Bùi Thị Quế Trâm 24/01/2006 DH40KQ02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam

10 030840240142 Phan Thị Kiều Vy 21/11/2006 DH40KQ02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
11 030540240032 Nguyễn Trần Mai Hạnh 15/09/2006 DH40KR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
12 030540240061 Chiêm Ngọc Diễm My 18/03/2006 DH40KR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
13 030840240159 Trần Ngọc Bích Hà 15/10/2006 DH40KS01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
14 030840240202 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 13/03/2006 DH40KS01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
15 030540240137 Võ Đào Ái Trâm 24/06/2006 DH40KT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
16 030540240087 Tô Ngọc Như 07/07/2006 DH40KT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
17 030540240191 Thái Nguyễn Hà Phương 29/11/2006 DH40KT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
18 030540240110 Lê Phương Thảo 13/03/2006 DH40KT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
19 030540240126 Dương Nhật Anh Thư 10/05/2006 DH40KT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
20 031140240022 Lê Thị Hoàng Yến 06/08/2006 DH40MK01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
21 030140240035 Trần Thị Ngọc Ánh 20/08/2006 DH40NH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
22 030140240338 Bùi Trần Xuân Đào 12/10/2006 DH40NH01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
23 030140240421 Trần Yến Nhi 18/06/2006 DH40NH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
24 030140240503 Lê Anh Thảo Vy 26/04/2006 DH40NH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
25 030140240227 Nguyễn Hiếu Thuận 21/01/2006 DH40NH02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
26 030140240476 Dương Hoài Trang 04/12/2005 DH40NH02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
27 030140240430 Phan Hồng Phát 16/08/2006 DH40NH03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
28 030140240122 Ngô Nguyễn Thành Luân 10/11/2006 DH40NH04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
29 030140240447 Nguyễn Thành Tâm 06/01/2006 DH40QR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
30 030140240293 Trà Quốc Việt 11/08/2006 DH40QR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
31 030340240004 Nguyễn Thúy An 18/12/2006 DH40QT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
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32 030340240031 Phan Ngọc Duy 10/01/2006 DH40QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
33 030340240076 Ngô Khánh Linh 15/09/2006 DH40QT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
34 030340240120 Huỳnh Tuyết Nhi 16/07/2006 DH40QT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
35 030340240161 Trần Anh Phương Thảo 18/11/2006 DH40QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
36 030340240030 Huỳnh Anh Duy 17/10/2006 DH40QT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
37 030340240107 Nguyễn Bảo Ngân 11/08/2003 DH40QT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
38 030340240112 Lương Thị Minh Ngọc 09/10/2005 DH40QT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
39 030340240220 Nguyễn Ngọc Châu 21/07/2006 DH40QT03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
40 030340240108 Phạm Trần Khánh Ngân 05/03/2006 DH40QT04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
41 030340240235 Hồ Xuân Nhi 17/10/2006 DH40QT04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
42 030140240025 Mai Kim Ngọc Anh 05/09/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
43 030140240028 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 18/12/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
44 030140240179 Đặng Gia Ny 18/08/2006 DH40TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
45 030140240202 Huỳnh Hồng Anh Tài 04/12/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
46 030140240221 Nguyễn Hồng Thắm 02/11/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
47 030140240232 Mai Thị Anh Thư 13/09/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
48 030140240255 Lê Bích Trâm 20/10/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
49 030140240284 Nguyễn Đặng Phương Uyên 04/06/2006 DH40TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
50 030140240054 Trần Thị Ngọc Dung 07/07/2006 DH40TC02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
51 030140240189 Võ Vy Phương 07/06/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
52 030140240206 Lê Thị Thanh Tâm 02/12/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
53 030140240216 Nguyễn Thanh Thảo 14/12/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
54 030140240275 Nguyễn Ngọc Kim Tuyến 25/03/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
55 030140240289 Phạm Thị Kiều Vân 20/08/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
56 030240240073 Nguyễn Thị Ánh Linh 14/08/2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
57 030240240131 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/02/2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
58 030240240157 Trần Dũng Tiến 17/08/2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
59 030240240171 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/01/2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
60 030240240164 Phạm Như Trâm 16/03/2006 DH40TM02 X ĐH Ngân hàng TP HCM

Tổng 60 sinh viên./.
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